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Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Quảng Đông
[bookmark: _Toc43495802]

Chủ dự án: Hợp tác xã đầu tư và phát triển chợ Quảng Đông
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi truờng Quảng Bình	 
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[bookmark: _Toc110866983]THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
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1. Thông tin về Dự án
[bookmark: _Toc45260322][bookmark: _Toc98852353][bookmark: _Toc98853740][bookmark: _Toc110866752][bookmark: _Toc110866985][bookmark: _Toc452035384]1.1. Tên dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Quảng Đông”.
[bookmark: _Toc455150497][bookmark: _Toc45260323][bookmark: _Toc98852354][bookmark: _Toc98853741][bookmark: _Toc110866753][bookmark: _Toc110866986]1.2. Chủ dự án
Hợp tác xã đầu tư và phát triển chợ Quảng Đông.
Người đại diện: Bà Lê Thị Hiền.		 	 
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Địa chỉ: Thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 Điện thoại: 096.6848066.
1.3. Mục tiêu dự án:
- Cụ thể hóa quy hoạch chung của đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
- Tạo ra một khu chợ Quảng Đông có đầy đủ các khu chức năng, khang trang hiện đại phục vụ nhu cầu giao thương, cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày cho nhân dân các xã và các nhà máy trong khu kinh tế.
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, điện nước, thông tin... theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo ra một khu chợ khang trang, kiến trúc phong cách hiện đại, hài hòa với cảnh quan xung quanh cũng như hoàn thiện hạ tầng đô thị cho khu vực.
[bookmark: _Toc110866987]2. Vị trí địa lý
[bookmark: _Toc42784408][bookmark: _Toc43495836][bookmark: _Toc87625567]Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Chợ Quảng Đông được đầu tư tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trên lô đất DCH 7, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã nông thôn mới xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thuộc Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.
Khu đất triển khai dự án đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện Quảng Trạch với tổng diện tích đất là 17.410m2 có các mặt tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch rộng 24,0m
- Phía Đông: Giáp đất công cộng, dịch vụ
- Phía Nam: Giáp đường quy hoạch rộng 40,0m
- Phía Tây: Giáp đường quy hoạch rộng 20,0m
[image: Vị trí địa lý chợ quảng đông]
[bookmark: _Toc45203412][bookmark: _Toc103691064]Hình. Sơ đồ vị trí khu vực dự kiến xây dựng Dự án
[bookmark: _Toc20953162][bookmark: _Toc21008146][bookmark: _Toc21697537][bookmark: _Toc21984735][bookmark: _Toc43275777][bookmark: _Toc45197506][bookmark: _Toc45197551][bookmark: _Toc45202146][bookmark: _Toc103689941]Bảng. Tọa độ ranh giới đất
	Tên mốc
	Tọa độ X
	Tọa độ Y
	Chiều dài cạnh (m)

	1
	1983242.03
	550911.04
	

	2
	1983254.41
	550920.07
	15.31

	3
	1983274.12
	550999.57
	82.00

	4
	1983293.83
	551079.27
	82.00

	5
	1983217.98
	551098.33
	78.21

	6
	1983180.39
	551015.56
	90.91

	7
	1983142.25
	550931.84
	92.00

	8
	1983151.00
	550917.18
	17.07

	1
	1983242.03
	550911.04
	91.24


* Các đối tượng kinh tế - xã hội trong khu vực: 
- Dân cư: Khu dân cư gần nhất cách Dự án 20m về phía Nam. Đây là khu dân cư thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông.
Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến các hộ dân thôn Thọ Sơn trong quá trình thi công cũng như khi Dự án đi vào hoạt động.
- Hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các trụ sở làm việc: Cách dự án khoảng 40m về phía Đông có quán Cafe Bảo Thương, cách dự án khoảng 50m về phía Nam có Ban Quản lý Khu kinh tế Hòn La, cách dự án khoảng 70m về phía Đông Nam có Chi cục Hải quan Khu kinh tế Hòn La, cách dự án khoảng 190m về phía Đông có quán Karaoke Trà My, cách dự án khoảng 320m về phía Đông Bắc có Nhà máy XLNT KCN Hòn La, cách dự án khoảng 440m về phía Tây Nam có Trường THCS Quảng Đông. Bên cạnh đó xung quanh dự án trong vòng bán kính 1km có nhiều cơ sở, nhà máy trong khu kinh tế. Do vậy trong quá trình thực hiện Dự án, đặc biệt trong giai đoạn thi công xây dựng, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu hợp lý nhằm hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất, dịch vụ của khu vực.
- Đối với các công trình văn hóa, di tích, lịch sử: Trong vòng bán kính 1km xung quanh khu vực Dự án và khu vực lân cận không có các di tích lịch sử, công trình văn hóa, công trình xây dựng hay các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Tuy nhiên, cách dự án khoảng 1,3 km có Lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do đó trong quá trình thực hiện Dự án, đặc biệt trong giai đoạn thi công xây dựng, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu hợp lý nhằm hạn chế tác động đến các hoạt động của Lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
* Hệ thống giao thông của khu vực:
Dự án có điều kiện giao thông rất thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng cũng như khi dự án đi vào hoạt động. Trong khu vực thực hiện dự án chủ yếu là bờ thửa, có tuyến đường đất 5m chạy ngang qua khu đất, phía Nam khu đất Dự án giáp tuyến đường nhựa 7m theo quy hoạch đường 40m, mặt đường đã được nhựa hóa hoàn thiện. Cách Dự án khoảng 600m về phía Tây là tuyến đường QL1A, xung quanh khu vực dự án là các tuyến đường nội Khu kinh tế Hòn La đã được nhựa hóa hoàn thiện.
Đoạn đường vận chuyển của dự án đoạn nối từ QL1A đến khu vực dự án có chiều dài khoảng 650m, trong đó dọc hai bên tuyến đường có chiểu dài khoảng 400m đoạn nối từ QL1A đi vào tập trung khá đông dân cư và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trên đoạn đường này có 1 điểm trường THCS Quảng Đông, còn đoạn chiều dài còn lại của tuyến đường nội KKT vào dự án không có dân cư sinh sống, đa phần là ruộng lúa của người dân canh tác.
* Hệ thống sông suối, biển:  
Khu đất Dự án cách biển Đông khoảng 930m về phía Tây Bắc, cách khe Rào khoảng 1,8km về phía Tây Nam.
* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nuớc của Dự án
Hiện trạng phần lớn diện tích khu vực thực hiện dự án là đất trồng lúa, diện tích 13.450 m2, có khe cạn diện tích 3.215 m2, có tuyến đường đất giao thông diện tích 745m2.  
[bookmark: _Hlk77337348]* Quy mô đầu tư:
Quy mô đầu tư của dự án đã được chấp thuận tại Quyết định số 1306/QĐ-KKT ngày 24/10/2019 của Ban quản lý khu kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Chợ Quảng Đông của Hợp tác xã đầu tư và phát triển chợ Quảng Đông. Đã được điều chỉnh tại Quyết định số 706/QĐ-KKT ngày 08/6/2022 của Ban quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh Quảng Bình.
Cụ thể Quy mô đầu tư như sau:
- Xây dựng Chợ hạng 2 theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9211-2012
+ Diện tích đất sử dụng: 17.410m2
+ Diện tích đất xây dựng có mái: 6.424m2
+ Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 15.332m2
+ Mật độ xây dựng: 36,9%
[bookmark: _Toc103689943]Bảng. Tổng hợp sử dụng đất của dự án
	TT
	Kí hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	A
	Đất kiôt thương mại
	4.454
	25,58

	2
	B
	Đất khu nhà chợ truyền thống
	1.483
	8,52

	3
	C
	Đất khu kinh doanh không thường xuyên
	1.425
	8,18

	4
	D
	Đất khu nhà ban quản lý chợ
	487
	2,80

	5
	E
	Đất khu bãi đỗ xe
	770
	4,42

	6
	F
	Đất phụ trợ hạ tầng kỹ thuật
	213
	1,22

	7
	G
	Đất bãi tập kết rác
	210
	1,21

	8
	
	Đất tiểu cảnh, cây xanh
	322
	1,85

	9
	
	Đất giao thông, sân bãi
	8.046
	46,21

	Tổng cộng
	17.410
	100,00


Trên cơ sở hiện trạng, dự báo phát triển kinh tế xã hội và cơ cấu các khu chức năng Đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Quảng Đông được bố trí các khu chức năng như sau:
	- Khu kiot thương mại: Các khu đất có kí hiệu A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, là khu kiot thương mại.
	- Khu nhà chợ truyền thống: Khu đất kí hiệu B là nơi giao thương buôn bán của các tiểu thương những mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày.
	- Khu kinh doanh không thường xuyên: Lô đất có kí hiệu D là khu đất bao gồm: Nhà ban Quản lí chợ, nhà vệ sinh, cây xanh.
	- Khu bãi đổ xe: Lô đất có kí hiệu E là bãi đỗ xe và cây xanh.
	- Đất phụ trợ hạ tầng kỹ thuật: Lô đất có kí hiệu F là lô đất xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như Trạm biến áp; Khu xử lý nước thải; Bể Bioga...
	- Khu bãu tập kết rác: Lô đất có kí hiệu G là bãi tập kết rác.
	- Đất tiểu cảnh, cây xanh và đất giao thông sân bãi: Là hệ thống cây xanh và đường giao thông nội bộ, sân bãi. 


[bookmark: _Toc110866988]

CHƯƠNG 2
[bookmark: _Toc110866754][bookmark: _Toc110866989]CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc110866990]2.1. Trong quá trình giải phóng mặt bằng
Khu đất thực hiện dự án có diện tích 17.410 m2 tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, ký hiệu lô đất DCH7, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã nông thôn mới xã Quảng Đông, thuộc Khu kinh tế Hòn La đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng. Hiện trạng khu đất chưa được giải phóng mặt bằng và san nền, trong phạm vi khu vực không có các công trình phải phá dỡ hay nhà dân sinh sống. Khu đất tương đối bằng phẳng nên không có tác động chiếm dụng đất, di dân hay tái định cư. Do đó, sau khi GPMB chủ dự án sẽ tiến hành san gạt lại mặt bằng cho khu vực. 
a.Quy mô, tính chất của nước thải
- Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 2,5 m3/ngày đêm. Thông số đặc trưng ô nhiễm: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốtpho, Amoni, dầu mỡ, coliforms...
- Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực có khả năng cuốn theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng ra môi trường xung quanh dự án. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng.
b. Quy mô, tính chất của khí thải
-	Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động san nền, giao thông vận chuyển, từ hoạt động của các động cơ sử dụng nhiên liệu... Thông số đặc trưng ô nhiễm: bụi, SO2, NOx, CO, VOC.
c. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 
- Chất thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu do hoạt động của cán bộ công nhân làm việc tại công trường với thành phần như: bao bì, túi đựng thức ăn các loại,… các công nhân làm việc chủ yếu là người địa phương nên không lưu trú vì vậy lượng rác thải này tương đối ít, tuy nhiên nếu lượng rác thải này không được thu gom và xử lý mà thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường cũng như gây mất mỹ quan khu vực. Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp với các đơn vị thị công có các biện pháp giảm thiểu thích hợp nên sẽ không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
[bookmark: _Toc110866991]2.2 Trong giai đoạn thi công, xây dựng
a. Quy mô, tính chất của nước thải
Trong giai đoạn thi công, nước thải chủ yếu được phát sinh do quá trình sinh hoạt của công nhân, nước thải từ quá trình trộn vữa, xi măng,... và nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn.
* Đối với nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi công
Để thi công dự án đòi hỏi phải huy động khoảng 25 cán bộ, công nhân làm việc trên công trường. Nếu tính trung bình một người sử dụng khoảng 100 lít/ng.đ (theo TCXD 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người cho điểm dân cư nông thôn giai đoạn 2020 là 100 lít/ngày) thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 2.500lít/ngày đêm (tương đương 2,5m3/n.đ). 
Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 quy định về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải sinh hoạt do mỗi người thải ra chiếm tỷ lệ bằng 100% tổng lượng nước sử dụng. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường trung bình một ngày khoảng 2,5 m3/ngày đêm.
Trong đó:
- Nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải, khoảng 2 m3/n.đ. Nguồn nước thải này phát sinh chủ yếu từ các hoạt động tắm giặt, vệ sinh chân tay,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,... Lượng nước thải này chỉ phát sinh cục bộ tại vị trí đặt khu lán trại ở của cán bộ, công nhân. 
- Nước thải đen chiếm 20% tổng lượng nước thải, khoảng 0,5 m3/n.đ. Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm sinh hoạt
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO
(g/người/ngày)
	Tải lượng ước tính cho 25 công nhân (g/ngày)
	QCVN 14:2008/BTNMT
cột B

	BOD5
	45 – 54
	1.125 – 1.350
	≤ 50

	Chất rắn lơ lửng
	70 – 145
	1.750 – 3.625
	≤ 100

	Dầu mỡ
	10 – 30
	250 – 750
	≤ 20

	Tổng nitơ
	6 – 12
	150 – 300
	≤ 50

	Amoni
	2,4 - 4,8
	60 – 120
	≤ 10

	Tổng phôtpho
	0,6 - 4,5
	15 – 112,5
	≤ 10

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 – 109 MPN/100ml
	≤5.000


(*) Nguồn: WHO
Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:
C = C0xN/Q
Trong đó: 	C là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)
			C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm)
			N: số công nhân (người)
			Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm)
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	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiễm (mg/l)
	QCVN 14:2008/BTNMT Cột B (mg/l)

	BOD5
	450 – 540
	≤ 50

	COD
	720 – 1.020
	-

	Chất rắn lơ lửng
	700 – 1.450
	≤ 100

	Dầu mỡ
	100 – 300
	≤ 20

	Tổng nitơ
	60 – 120
	≤ 50

	Amoni
	24 – 48
	≤ 10

	Tổng phôtpho
	6 – 45
	≤ 10

	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	≤ 5.000


Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép.
Tuy nước thải sinh hoạt hàng ngày tại công trường có khối lượng không lớn nhưng nếu không được thu gom và xử lý thì khi thải ra môi trường có thể làm tăng hàm lượng các chất N, P, chất rắn lơ lửng,… gây ô nhiễm khu vực phát sinh cũng như các điểm tiếp nhận và phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân làm việc tại Dự án.
* Nước thải từ hoạt động xây dựng: 
Nước thải xây dựng bao gồm nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Nước thải từ các hoạt động này có tải lượng khó tính toán và phụ thuộc vào cách thức sử dụng nước của công nhân thi công. Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng thải sẽ càng thấp. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát,… Nhìn chung, nguồn thải này ít tác động đến môi trường khu vực và con người do tải lượng không đáng kể và khả năng tiếp nhận của môi trường lớn vì đây là khu vực đất cát nên nước thấm nhanh và không tạo thành dòng chảy bề mặt.
* Đối với nước mưa chảy tràn: 
Nguồn thải này chỉ xuất hiện khi thời tiết khu vực có mưa, tải lượng phụ thuộc vào lượng mưa của khu vực, do đó thay đổi theo mùa, theo ngày và diện tích khu vực thực hiện dự án. Thành phần các chất ô nhiễm trong nguồn thải phụ thuộc vào tính chất bề mặt công trường thi công. Lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án được tính như sau:
Q = Ψ*F*q = 0,49 x 17.410 x 747/1000 = 6.373 (m3/ngày).
Trong đó:
Ψ: hệ số dòng chảy bề mặt đối với khu vực là 0,49 (TCVN 7957:2008 – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế (chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là 50 năm).
F: Tổng diện tích Dự án: 17.410 m2.
q: Lượng mưa ngày lớn nhất 747 mm/ngày
Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích khu vực xây dựng Dự án vào những ngày mưa khá lớn với thành phần ô nhiễm trong nước mưa chủ yếu là bụi, đất, cát… Nếu không quản lý tốt các nguồn nguyên vật liệu, các nguồn thải thì nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo các thành phần ô nhiễm nguy hại hơn, đáng chú ý là các nguồn dầu mỡ, làm tăng tính ô nhiễm của của nước mưa chảy tràn, gây tác động đến các điểm tiếp nhận, làm bồi lấp, gây đục nước, và nguy hiểm hơn là các chất dầu mỡ có khả năng gây ô nhiễm lan rộng theo các khe tự nhiên chảy tràn xuống ruộng lúa giáp khu vực dự án gây ảnh hưởng đến năng suất lúa nước của khu vực. 
Nhìn chung, nước mưa chảy tràn khu vực Dự án là tác động bất khả kháng, nhưng nếu có lịch thi công hạn chế vào mùa mưa cùng các biện pháp quản lý, thu gom và xử lý hợp lý ngay từ khi phát sinh các nguồn thải, các nguồn nguyên vật liệu, biện pháp đầm nén, ta luy nền đất, ưu tiên thi công các công trình thoát nước mưa và hướng thoát nước hợp lý thì nước mưa chảy tràn sẽ không gây tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường khu vực Dự án và lân cận. 
* Đánh giá mức độ tác động:
(i). Đối với nước thải sinh hoạt: 
Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ và vi khuẩn. Nếu không được thu gom và xử lý nguồn thải này sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa nguồn thải này có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn mặt ruộng lúa giáp khu vực dự án.
(ii). Đối với nước thải xây dựng: 
Như đã phân tích ở trên tải lượng nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn thải này là không đáng kể. 
(iii). Đối với nước mưa chảy tràn: 
Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn bề mặt gây ô nhiễm nước mặt ruộng lúa (chủ yếu là ô nhiễm chất hữu cơ, gây đục...), có thể cuốn trôi bùn đất gây bồi lắng khu vực trũng thấp phía khu vực trồng lúa nước, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của cây lúa làm giảm năng suất cây trồng. Đây là tác động xấu bất khả kháng và có tác động đáng kể đến môi trường nếu không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý hợp lý ngay từ khi phát sinh nguồn thải.
b. Quy mô, tính chất của khí thải
-	Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động giao thông vận chuyển, đào đắp, san gạt, từ hoạt động của các động cơ sử dụng nhiên liệu... Thông số đặc trưng ô nhiễm: bụi, SO2, NOx, CO, VOC.
c. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường
-	Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có khối lượng khoảng 7,5 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn,...
- Thảm thực vật chặt bỏ khoảng 0,3 tấn. Thành phần chủ yếu là cây bụi,... 
-	Chất thải rắn thông thường khác: chủ yếu từ quá trình thi công xây dựng như các vật liệu xây dựng thải loại.
d. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại
-	Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ các phương tiện thi công, với khối lượng phát sinh ước tính khoảng 0,5 kg giẻ lau/tháng, 112 lít dầu mỡ bôi trơn/ lần/ 6 tháng.
[bookmark: _Toc110866992]2.3. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành 
Sau khi dự án đi vào hoạt động của chợ Quảng Đông sẽ gây ra những tác động tiêu cực và tích cực đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. Các tác động này mang tính chất liên tục và kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của công trình. Việc xác định các nguồn gây ô nhiễm để đánh giá tải lượng, phạm vi và mức độ tác động của các chất ô nhiễm nhằm đưa ra các giải pháp quản lý và kỹ thuật thích hợp tại các khu vực, công đoạn phát sinh chất thải để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi đến môi trường, sức khỏe cộng đồng dân cư đồng thời phát huy tối đa những tác động tích cực của công trình, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững của công trình.
a. Các nguồn phát sinh liên quan đến chất thải
[bookmark: _Toc413854062][bookmark: _Toc62307510]Bảng: Các hoạt động và nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động
	STT
	Hoạt động
	Nguồn gây tác động

	1
	Hoạt động của các phương tiện giao thông
	Bụi, khí thải

	2
	Hoạt động mua bán, kinh doanh tại chợ
	Nước thải, chất thải rắn

	3
	Hoạt động lưu giữ chất thải rắn
	Khí thải, mùi hôi

	4
	Hoạt động Ban quản lý
	Nước thải, chất thải rắn

	5
	Nước mưa chảy tràn
	Cuốn trôi chất rắn lơ lững


* Tác động đến môi trường không khí
- Nguồn phát sinh: Quá trình hoạt động của chợ Quảng Đông sẽ gây tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: 
+ Bụi trên tuyến đường giao thông, vận chuyển hàng hóa, quét dọn vệ sinh.
+ Khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực chợ.
+ Khí thải, mùi hôi phát sinh tại khu chứa rác tập trung, rãnh thoát nước, khu vực chợ cá….
- Dự báo tải lượng 
(1).Ô nhiễm bụi
Bụi phát sinh do nhiều nguồn gốc khác nhau, tuy nhiên trong quá trình công trình đi vào hoạt động hàm lượng bụi là không đáng kể. Bụi phát sinh chủ yếu do các phương tiện giao thông, chở nguyên vật liệu, vệ sinh quét dọn….
Lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết và số lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào chợ. Tuy nhiên, tại khu vực thực hiện công trình có độ ẩm tương đối cao khoảng 70%, các tuyến đường ra vào chợ, bãi để xe đều được bê tông hóa, nhựa hóa nên khả năng phát tán bụi là rất kém. Hơn nữa, bụi phát sinh trong quá trình giao thông có khả năng lắng cao, nên chỉ gây ô nhiễm không khí cục bộ, ít ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực công trình. 
(2) Khí thải từ các phương tiện giao thông
- Khi chợ Quảng Đông hoàn thành và đi vào hoạt động, lưu lượng các phương tiện giao thông sẽ tăng so với hiện tại. Số lượng các phương tiện vào thời điểm đông nhất (từ 9h30 đến 11h30 và từ 15h30 đến 17h30) tại bãi để xe khoảng 1500 xe máy. Như vậy, nồng độ các thành phần khí thải động cơ như: CO, CO2, NOx, SO2... trong không khí sẽ tăng, đặc biệt tại bãi đỗ xe vào các giờ cao điểm (buổi trưa và cuối giờ chiều). Vì vậy, trong phần này chỉ tính lượng chất thải phát sinh trên phạm vị khu vực bãi đỗ xe của chợ Quảng Đông. Theo số liệu tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông như sau:
[bookmark: _Toc413854063][bookmark: _Toc62307511]Bảng: Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ xe máy
	STT
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng (g)/km (*)
	Lưu lượng xe (Xe/h)
	Tổng tải lượng
(g/km.h)
	Tổng tải lượng (mg/m/s)

	1
	Bụi
	0,08
	400
	62,4
	8,889*10-3

	2
	SO2
	0,57S
	400
	111,15
	15,833*10-3

	3
	NOx
	0,14
	400
	109,2
	15,556*10-3

	4
	CO
	16,7
	400
	13.026
	1,855

	5
	VOC
	8
	400
	6.240
	888,889*10-3


Nguồn: (*) Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993
Như vậy, tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực bãi đổ xe là: Bụi = 8,889*10-3mg/m.s; SO2 = 15,833*10-3mg/m.s; NOx = 15,556*10-3mg/m.s; CO = 1,855mg/m.s; VOC = 888,889*10-3mg/m.s
Nồng độ các chất ô nhiễm phát thải được xác dịnh theo mô hình của Sutton như sau:
C = 0,8E {exp[-(z +h)2 / 2 δz2] + exp[-(z -h)2 / 2 δz2]}/ (δz .u). 
Trong đó:
	C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3).
	E: Nguồn thải (mg/m/s).
	Z: Độ cao của điểm tính (m).
	δz: Hệ số khuếch tán theo phương z (m).
	U: Tốc độ gió trung bình (2 m/s).
	H: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (0 m).
Hệ số khuếch tán ô nhiễm theo phương δz , ứng với cấp ổn định khí quyển loại B và nồng độ bụi ở độ cao 2m, cách bãi đỗ xe 2m ta có:
δz = 0,53 x 20,73 = 0,88.
Thay các trị số vào công thức trên ta có:
C = 0,8 x 8,889*10-3{exp[-(2)2/2x 0,882] + exp[-(2)2/2 x 0,882]}/(0,88 x 2)
  = 0,61µg/m3
Tương tự ta tính được nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí như sau:
SO2 = 1,08 µg/m3; NOx = ,07 µg/m3; CO = 127,44 µg/m3; VOC = 61,07 µg/m3.
So sánh với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình giờ) cho thấy hàm luợng các chất khí như SO2, NOx, CO, bụi đều nằm trong giới hạn cho phép. 
- Mùi hôi phát sinh từ các khu vực chợ cá, cống thoát nước, các khu vệ sinh, khu vực chứa rác... phụ thuộc vào việc bố trí không gian, công tác vệ sinh tại khu vực này. Nếu công tác vệ sinh khu vực này không thực hiện tốt thì mùi hôi phát sinh sẽ gây tác động đến các tiểu thương kinh doanh tại chợ cá, người dân mua bán tại khu vực này cũng như các khu vực xung quanh.
- Đánh giá phạm vi và mức độ tác động
Trong quá trình hoạt động của chợ thì bụi chủ yếu phát sinh trên tuyến đường nội vùng Khu kinh tế, sân đường nội bộ trong khuôn viên chợ, bãi đỗ xe… do các phương tiện giao thông ra vào chợ và hoạt động đi lại của người dân. Vì vậy, bụi phát sinh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hộ kinh doanh hai bên tuyến đường cũng như người dân tham gia mua bán tại đây. Tuy nhiên, do các tuyến đường đã được nhựa hóa, sân chợ được bê tông hóa nên lượng bụi phát sinh không lớn và mức độ tác động không đáng kể.
Khí thải phát sinh từ các phương tiện xe máy, ô tô ra vào khu vực chợ được giữ lại nhà để xe nên chủ yếu gây ảnh hưởng đến cán bộ trông giữ xe cũng như khách hàng vào gửi xe. Mức độ và phạm vi ảnh hưởng không lớn do nhà để xe được thiết kế thông thoáng và cách xa khu vực đình chợ chính và đình chợ thực phẩm nên khí thải phát sinh dễ phát tán và pha loãng vào môi trường không khí xung quanh.
Mùi hôi đặc trưng phát sinh tại khu vực chợ cá, thịt sẽ gây ảnh hưởng đến các tiểu thương kinh doanh cá, người dân khi tham gia buôn bán tại đây. Khu vực chợ cá, kinh doanh ngoài trời được bố trí phía Đông nên khả năng tác động đến khu vực đình chợ chính, đình chợ phụ sẽ được giảm thiểu đáng kể. Nếu sống trong môi trường bị ô nhiễm khí NH3, H2S, hydrocacbon…sẽ gây kích ứng niêm mạc, chóng mặt, gây rối loạn hô hấp, rối loạn giác quan. Vì vậy, Ban quản lý chợ cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp để hạn chế tác động đến sức khỏe người dân và các hộ kinh doanh tại khu vực này.
Mùi hôi phát sinh tại khu vực chứa rác thải sẽ gây ảnh hưởng đến công nhân thu gom, vận chuyển rác tại đây cũng như người dân khi đi qua vị trí này. Tuy nhiên, mức độ cũng như phạm vi tác động hẹp do lượng rác thải không lớn và được thu gom xử lý hàng ngày (thu gom sau tan chợ buổi tối).
* Tác động do nước thải
- Nguồn gốc phát sinh: Nước thải phát sinh từ các hoạt động tại chợ Quảng Đông bao gồm các nguồn sau: Từ các hộ kinh doanh và người dân mua bán tại chợ; do hoạt động của cán bộ làm việc tại Ban quản lý chợ; tại hàng hàng thực phẩm tươi sống, cửa hàng ăn uống và nước rữa bề mặt chợ; Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn bề mặt.
- Dự báo tải lượng và mức độ tác động
* Nước thải sinh hoạt của các hộ kinh doanh và người dân mua bán tại chợ:
Căn cứ theo đặc điểm kinh doanh, dịch vụ (các hộ kinh doanh không lưu trú tại chợ) thì lượng nước sử dụng cho mục đích vệ sinh đối với một người khoảng 25 lít/người/ngày (TCVN 33:2006) và số lượng các hộ kinh doanh toàn chợ là 450 hộ (1 người/hộ.ngày). Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt khoảng 11,25 m3/ngày (Nước thải phát sinh bằng 100% nước cấp).
Số lượng người dân có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh tại chợ ước tính khoảng 200 lượt người/ngày và ước tính lượng nước sử dụng cho mục đích vệ sinh khoảng 10 lít/lượt người. Như vậy, lượng nước thải vệ sinh thải ra hàng ngày khoảng 2 m3/ngày (Nước thải phát sinh bằng 100% nước cấp).
Vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt của các hộ kinh doanh và người dân tại chợ khoảng: 13,25 m3/ngày.
* Nước thải của cán bộ Ban quản lý chợ: Số lượng cán bộ làm việc tại Ban quản lý chợ khoảng 50 người và ước tính lượng nước sử dụng cho mục đích vệ sinh cá nhân khoảng 25 lít/người/ngày. Như vậy, lượng nước thải phát sinh của Ban quản lý chợ hàng ngày khoảng 1,25 m3/ngày (Nước thải phát sinh bằng 100% nước cấp).
Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dể phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. Do chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy như phế thải thực phẩm, chất thải con người nên nguồn thải này có giá trị BOD5, COD hàm lượng chất rắn lơ lửng, tổng lượng nitơ (N), phôtpho (P), coliform,... cao.
Căn cứ vào lượng nước sử dụng và đặc điểm của công trình thì nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý như sau:
[bookmark: _Toc413854064][bookmark: _Toc62307512]Bảng: Đặc tính chung của nước thải sinh hoạt
	Thông số
	Đơn vị
	Nồng độ
	QCVN 14:2008
cột B

	pH
	
	-
	5 – 9

	BOD5
	mg/l
	220
	50

	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	720
	100

	Tổng Nitơ
	mg/l
	40
	50

	Tổng Photpho
	mg/l
	8
	10

	Coliform
	MPN/100ml
	107 - 108
	5.000


Nguồn: Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, Mecalf &Eddy 2004
Theo QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cho thấy, tất cả các thông số đều vượt quá tiêu chuẩn nhiều lần.
Nếu không được thu gom và xử lý, nước thải sinh hoạt sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu vực ruộng lúa tiếp giáp với dự án như: làm tăng hàm lượng các chất N, P, chất rắn lơ lửng,... Khi hàm lượng Nitơ và photpho trong nước tăng sẽ làm gia tăng sự phát triển của tảo, dẫn đến làm suy giảm chất lượng nước, gây ra hiện tượng phú dưỡng. Quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ sẽ làm gia tăng hàm lượng amoniac trong nước. Trong nước, amoniac tồn tại ở 2 dạng: NH4 và NH3, khi pH trong nước cao thì tỷ lệ NH3 cao, gây độc cho các loài thủy sinh. 
* Nước thải tại hàng thực phẩm tươi sống (cá thịt), cửa hàng ăn uống và nước rữa bề mặt chợ.
Số lượng các hộ kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống (cá, thịt, gia cầm làm sẵn, xay cá …) khoảng 100 hộ và ước tính lượng nước thải từ hoạt động rửa dao thớt, nước thải chứa cá … từ mỗi hộ kinh doanh thải ra hàng ngày khoảng 20 lít thì tổng lượng nước thải ra khoảng 2 m3. 
Lượng nước thải từ hoạt động rửa sân nền khu vực hàng thực phẩm tươi sống khoảng 3 lít/m2 (theo thực tế khối lượng nước thải phát sinh hiện trạng tại các khu vực chợ lân cận). Với diện tích khu vực hàng thực phẩm tươi sống là 1.483 m2 thì lượng nước phát sinh từ hoạt động rữa sân nền khoảng 4,449 m3/ngày. 
Đặc trưng của nguồn thải này là chứa các chất hữu cơ, vi khuẩn gây bệnh, dịch cá, mỡ động vật, cũng như chất ô nhiễm hữu cơ. Nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí khu vực cũng chất lượng nước mặt ruộng lúa, àm giảm năng suất lúa và gây mất mỹ quan khu vực.
Tổng lượng nước thải phát sinh hàng ngày tại chợ Quảng Đông là: 20,95 m3/ngày.
	TT
	THÀNH PHẦN
	KHỐI LƯỢNG (m3)

	1
	Nước thải sinh hoạt các hộ kinh doanh
	11,25

	2
	Nước thải sinh hoạt của người dân đến chợ
	2

	3
	Nước thải Ban quản lý Chợ Quảng Đông
	1,25

	4
	Nước thải tại hàng thực phẩm tươi sống
	2

	5
	Nước thải rửa nền tại khu vực thực phẩm tươi sống
	4,449

	
	TỔNG
	20,95


* Nước mưa chảy tràn.
Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình từ 1956 đến nay thì lượng mưa lớn nhất trong ngày ở khu vực huyện Quảng Trạch là 747 mm/ngày (xuất hiện ngày 14/10/2016). Như vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt trong ngày mưa lớn nhất trên toàn khu vực Dự án là:
Q = Ψ*F*q = 0,92 * 17.410 * 747 = 11,97 m3/ng.d
Trong đó:
Ψ: hệ số dòng chảy bề mặt (0,92).
F: Tổng diện tích Dự án: 17.410 m2.
q: Lượng mưa ngày lớn nhất 747 mm/ngày
Nguồn nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi rác và các chất bẩn bề mặt trên khu vực chợ Quảng Đông làm tăng độ đục, ảnh hưởng đến ruộng lúa của người dân canh tác. Do đó cần thực hiện các biện pháp vệ sinh khu vực chợ hằng ngày và thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn nhằm hạn chế thấp nhất các tác động của nguồn nước mưa chảy tràn đến ruộng lúa.
[bookmark: _Toc352059705][bookmark: _Toc60692405]* Tác động do chất thải rắn
a. Nguồn gốc phát sinh
Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn trong quá trình hoạt động của chợ bao gồm:
Rác thải từ các hoạt động kinh doanh mua bán.
Rác thải sinh hoạt của Ban quản lý chợ.
Bùn từ hệ thống thoát nước thải, cống thoát nước mưa.
b. Dự báo tải lượng
* Rác thải từ hoạt động kinh doanh mua bán:
Việc sử dụng các loại bao bì để đựng các sản phẩm đã sinh ra một lượng lớn chất thải, bên cạnh đó thì các chất thải phát sinh trong quá trình vận chuyển, nguyên liệu rơi vãi, sản phẩm phế thải sau khi kết thúc hoạt động giao thương buôn bán để lại như các loại hàng nông sản, chất phế thải trong quá trình vệ sinh hàng nông sản,…
Theo TCXDVN 361:2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế thì lượng rác thải phát sinh tính theo một hộ kinh doanh là 2 -3 kg/ngày/hộ. Với số lượng các hộ kinh doanh cố định trong nhà và kinh doanh ngoài trời là 450 hộ thì lượng rác thải phát sinh hàng ngày khoảng 900 – 1.350 kg/ngày.
Tất cả các loại chất thải rắn trên có mức độ gây hại khác nhau: Lớn hay bé, trực tiếp hay tiềm ẩn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát chúng, các loại chất rắn trên không những ảnh hưởng lâu dài đến môi trường mà còn có thể tác động trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng.
Nếu không có phương án thu gom, gây ứ động phía bên dưới sàn bê tông mở rộng lâu ngày sẽ phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ kinh doanh cũng như người dân đến mua sắm tại chợ.
* Rác thải sinh hoạt của Ban quản lý chợ: Số lượng cán bộ của Ban quản lý chợ ước tính khoảng 50 người và lượng rác thải phát sinh hàng ngày ước tính 0,53kg/người thì tải lượng chất thải rắn sinh hoạt thải ra là 26,5 kg/ngày. Thành phần chính của nguồn thải này là bao bì, giấy, bút ...loại thải.
* Bùn từ rãnh nước thải, cống thoát nước mưa có khối lượng không lớn và không thường xuyên nên được thu gom và vận chuyển xử lý thích hợp, không được thải ra môi trường khu vực gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.
c. Đánh giá tác động
Rác thải nếu không được thu gom xử lý kịp thời, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, mercaptan,… Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh, lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián…),… ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và cảnh quan khu vực. Nếu không được xử lý tốt, chất thải rắn sẽ gây tác động xấu đến môi trường không khí, nước và đất cũng như mỹ quan khu vực.
* Chất thải nguy hại:
Chất thải nguy hại chủ yếu của Chợ Quảng Đông là bóng đèn huỳnh quang hư hỏng. Được thu gom và bố trí tại nhà kho ở tầng 1 của Nhà Ban quản lý chợ. Ước tính khối lượng chất thải nguy hại tương đối ít, khoảng 1,5kg/tháng. Tuy nhiên, nếu không được xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực dự án.
b. Các nguồn không phát sinh không liên quan đến chất thải
* Tác động do tiếng ồn
[bookmark: _Toc319564596][bookmark: _Toc319772188][bookmark: _Toc320708538][bookmark: _Toc320882519][bookmark: _Toc325472064]- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào chợ, tiếng ồn từ hoạt động mua bán của người dân.
[bookmark: _Toc352058830][bookmark: _Toc352059708][bookmark: _Toc391658501][bookmark: _Toc393632353][bookmark: _Toc60692408]- Dự báo mức độ tác động
- Các phương tiện giao thông chủ yếu ra vào khu vực công trình là xe ô tô chở hàng, xe con, xe máy,... Mức áp âm trung bình của các loại phương tiện này được thống kê trong bảng sau:
[bookmark: _Toc413854065][bookmark: _Toc62307514]Bảng: Mức áp âm từ các phương tiện giao thông (ĐVT: dBA)
	Phương tiện
	Mức ồn phổ biến
	Mức ồn lớn nhất
	QCVN 26: 2010/BTNMT

	Xe máy dưới 125cm3
	70 - 80
	85
	70

	Xe máy trên 125 cm3
	75 - 85
	90
	

	Xe khách dưới 12 chỗ
	70 - 80
	85
	

	Xe khách trên 12 chỗ
	75 - 85
	90
	

	Ô tô trọng tải < 3,5 tấn
	85-90
	103
	

	Ô tô trọng tải > 3,5 tấn
	90-95
	105
	


Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ và GTVT
Như vậy tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực chợ vượt quá tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Hơn nữa, tại bãi đỗ xe dự báo mức áp âm sẽ cao hơn so với mức cực đại trong bảng trên do có sự cộng hưởng âm thanh từ các phương tiện tại bãi đỗ xe và trên tuyến đường nội vùng Khu kinh tế. Mặt khác, bãi đỗ xe được bố trí cách xa khu vực đình chợ chính và đình chợ phụ nên tiếng ồn sẽ giảm nhanh theo khoảng cách, khi khoảng cách tăng gấp hai lần thì mức áp âm giảm 6dBA. Do đó tác động của tiếng ồn đối với các hộ kinh doanh, người dân và khu dân cư dọc theo tuyến đường cũng như khu dân cư phía Nam chợ sẽ được hạn chế.
[bookmark: _Toc319564597][bookmark: _Toc319772189][bookmark: _Toc352059709][bookmark: _Toc60692409][bookmark: _Toc319564598][bookmark: _Toc319772190]* Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội
Chợ Quảng Đông được nâng cấp, xây dựng mới và đi vào hoạt động sẽ thu hút nhiều tiểu thương, thương lái; tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng thu ngân sách địa phương… Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế, xã hội thì dự án cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, mâu thuẫn xã hội như: làm thay đổi điều kiện sinh hoạt, việc làm, thu nhập của nhân dân địa phương, gia tăng dân số cơ học trong khu vực, gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực. 
- Việc thu hút số lượng lớn lượng dân cư đến mua sắm, tiểu thương, thương lái có thể sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh của địa phương. Tăng các tệ nạn xã hội (bệnh truyền nhiễm, cướp giật, móc túi…). Lan truyền các vấn đề xã hội tiêu cực, bệnh tật ngoài ý muốn. 
- Hoạt động chợ - thương mại – dịch vụ sẽ gia tăng nguồn thải vào môi trường gây ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường trong khu vực. 
- Ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh do tăng mật độ giao thông, gây bụi, ồn và nguy cơ gây tai nạn giao thông.
+ Tăng số lượng các vi khuẩn gây bệnh (chủ yếu là các vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ, vi khuẩn tan máu,..);
c. Các sự cố trong giai đoạn hoạt động của Dự án
(1) Sự cố cháy nổ
Sự cố cháy nổ tại chợ Quảng Đông rất dễ xảy ra, khi xảy ra nguy cơ thiệt hại về người và tài sản của bà con tiểu thương trong chợ là rất lớn. Đây là một sự cố đặc biệt, đáng quan tâm nhất đối với các công trình chợ. Sự cố này rất dễ xảy ra do tính chất hoạt động đặc trưng của chợ nhất là ở các khu vực buôn bán các mặt hàng dễ cháy như vãi, quần án, hàng nông sản,….Nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do: 
- Sự bất cẩn trong phong tục, tập quán cúng bái, thắp nhang của bà con tiểu thương; 
- Do bất cẩn vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định của khách hàng vào khu vực có nguyên liệu dễ cháy hoặc sử dụng lữa tại các khu vực cấm;  
- Sự cố về các thiết bị điện (chập điện): dây trần, dây điện, động cơ, quạt, máy lạnh… bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy.
- Do cháy lan từ khu vực ngoài vào chợ.
Nếu sự cố này xảy ra sẽ gây ra các tác động sau:
- Thiệt hại về tài sản do sự cố cháy nổ là rất lớn.
- Có thể thiệt hại cả về tính mạng con người.
- Ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.
Vì vậy, dự án sẽ đặc biệt quan tâm đến sự cố cháy nổ và sẽ đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, đồng thời sẽ đào tạo và tập huấn thường xuyên cho đội phòng cháy chữa cháy chợ.
(2). Sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm
Hoạt động của các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm do khu vực chợ tập trung đông đúc nên rác thải, khí thải, mùi hôi và các vi sinh vật gây bệnh phát sinh trong quá trình hoạt động của chợ sẽ có nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, việc sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Nếu sự cố này xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tâm lý cho người dân. Giảm uy tín và khả năng kinh doanh của các tiểu thương.
(7). Các sự cố khác
- Chợ Quảng Đông là nơi ra vào của nhiều phương tiện giao thông vì vậy có thể gây ra tai nạn giao thông do sự bất cẩn.
- Ống thoát nước thải có khả năng bị vỡ do quá tải, tắc ống do rác cuốn theo.
- Lượng rác thải quá nhiều nếu không thu gom hết trong một ngày sẽ làm tồn đọng rác thải gây hôi thối, ảnh hưởng tới môi trường khu vực dân cư xung quanh.
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[bookmark: _Toc110866996]3.1. Trong quá trình giải phóng mặt bằng
a). Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng
- Thực hiện quá trình phát quang cây theo tiến độ thi công từng khu vực, không phát quang cùng lúc trên toàn bộ diện tích để hạn chế tác động của bụi phát tán trong quá trình phát quang cây làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cán bộ, công nhân trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, người tham gia giao thông trên tuyến đường đoạn qua dự án. 
- Cán bộ, công nhân tham gia công tác giải phóng mặt bằng sẽ được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ như: Kính bảo hộ mắt, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ lao động,... 
b). Biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn
* Đối với rác thải sinh hoạt: 
Bố trí 02 thùng chứa loại 100 lít, có nắp đậy kín tại khu vực lán trại để thu gom rác thải sinh hoạt. Sau đó hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch vận chuyển đi xử lý.
* Thảm thực vật bị chặt bỏ: 
- Chỉ tiến hành chặt bỏ các loại cây trên diện tích chuẩn bị tiến hành thi công san nền, không chặt cây cùng lúc trên toàn bộ diện tích được cấp để hạn chế bụi cuốn phát sinh từ Dự án khi có gió lớn do khu vực bị mất đi thảm thực vật. 
- Cành lá, cây nhỏ bị loại bỏ trong giải phóng mặt bằng sẽ cho người dân địa phương tận dụng cho mục đích đun nấu. Phần còn lại không sử dụng được thì thu gom, hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch vận chuyển đi xử lý.
c). Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội trong công tác đền bù   
Nhằm hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ Dự án, hiện tại Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương, và các hộ dân liên quan tiến hành đo đạc, kiểm đếm, lập danh sách diện tích đất và tài sản trên đất của các tổ chức, cá nhân bị thu hồi, lập phương án bồi thường GPMB, và đã được UBND huyện Quảng Trạch phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Căn cứ phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ thực hiện chi phí bồi thường GPMB theo quyết định phê duyệt.
Để giảm thiểu các mâu thuẫn xã hội, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao của người dân cũng như giảm thiểu các tác động đến quyền lợi của người dân trong công tác thu hồi đất, Chủ đầu tư sẽ áp dụng một số biện pháp sau:   
- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, tham vấn ý kiến cộng đồng về Dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về Dự án, về sự cần thiết, những lợi ích của Dự án, về tính hợp lý của việc bồi thường giải phóng mặt bằng,...;
- Chính sách cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của Dự án trên cơ sở xác định, tính toán giá trị đất và tài sản trên đất theo khung giá quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm định giá bồi thường;
- Thông báo công khai phương án bồi thường để người dân biết trước khi tiến hành công tác bồi thường và niêm yết danh sách về số người và kinh phí bồi thường tại trụ sở UBND địa phương;
- Thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và UBND tỉnh về việc bồi thường cho các công trình, tài sản bị ảnh hưởng bởi Dự án;
- Tiến hành bồi thường đầy đủ trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng;
- Lưu biên bản bồi thường có ý kiến đồng ý và chữ ký của người được bồi thường.
Chỉ khi nào công tác thu hồi và bồi thường được tiến hành xong và có biên bản ký nhận giữa chủ đầu tư, người được bồi thường và chính quyền địa phương thì chủ đầu tư mới tiến hành giải phóng mặt bằng để thi công các hạng mục Dự án.
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Chủ dự án sẽ giám sát đơn vị thi công thực hiện: Chỉ tiến hành chặt bỏ các loại cây trên diện tích đã quy hoạch cho thi công dự án, không xâm phạm đến diện tích ngoài khu vực thi công; không chặt cây cùng lúc trên toàn bộ diện tích được cấp đi kèm với đó là trồng các loại cây tạo cảnh quan tại các khu vực quy hoạch cây xanh để tạo cảnh quan khu vực và hạn chế lượng chất thải rắn phát sinh cùng lúc.
[bookmark: _Toc110866998]3.2. Trong giai đoạn thi công xây dựng
(A). Giảm thiểu tác động của bụi phát sinh 
* Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công
- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san nền, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó.
- Che chắn tạm thời các bãi tập kết nguyên vật liệu (xi măng, sắt thép, đá dăm…) chưa dùng đến bằng bạt hoặc tôn để tránh, hạn chế bụi cuốn khi có gió;
- Tiến hành phun ẩm, lu lèn đất cát ngay sau khi đổ đất cát trong quá trình san nền và đất đắp trong quá trình làm tuyến đường nội bộ;
- Cát bóc bề mặt và bê tông đường bóc bỏ đến đâu sẽ được vận chuyển về bãi đổ phế thải đến đó.
- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn và vệ sinh bề mặt khu vực thi công (tại bãi chứa nguyên vật liệu) sau mỗi ngày làm việc để thu gom lượng đất, đá, cát, vật liệu dư thừa rơi vãi trên bề mặt;
- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động;
- Tiến hành phun nước chống bụi thường xuyên trên tuyến đường vận chuyển ra vào khu vực xây dựng đoạn qua Dự án, đặc biệt là về mùa khô, tần suất 4 lần/ngày.
- Bảo vệ hành lang cây xanh xung quanh khu vực dự án.
- Bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh sạch sẽ lượng đất cát rơi vãi, cát bay đoạn tuyến đường đoạn qua dự án.
- Không vận chuyển nguyên vật liệu tập trung cùng một lúc, thi công đến đâu tiến hành vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó.
- Dùng lưới chuyên dụng để che chắn toàn bộ diện tích khi thi công các tầng cao để hạn chế bụi, đất, cát và vửa xi măng,... phát tán ra môi trường xung quanh.
* Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu
- Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành; xe chạy đúng tốc độ quy định; không chở quá trọng tải cho phép để hạn chế lượng bụi phát sinh và vận chuyển ngoài giờ cao điểm;
- Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý, giám sát đơn vị được thuê vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường vận chuyển, giảm thiểu bụi cuốn trên đường. Đơn vị thi công có trách nhiệm dọn dẹp đất rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển;
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm;
- Yêu cầu lái xe chạy đúng tốc độ quy định, sử dụng xe có tải trọng 25 tấn trở xuống, không vận chuyển nguyên vật liệu trong các khung giờ cao điểm;
- Bố trí công nhân thu dọn đất, cát rơi vãi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển;
- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe;
* Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải 
- Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu thi công đủ năng lực với các phương tiện thi công hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn phát thải theo quy định của hiện hành của Nhà nước về môi trường;
- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công được tiến hành đăng kiểm định kỳ tại các trạm đăng kiểm và được chứng nhận, đảm bảo các tiêu chuẩn về khí thải, tiếng ồn và đảm bảo an toàn;
- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;
- Lựa chọn các điểm cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất.
- Tận dụng lượng cát từ quá trình hạ độ cao và đào móng thi công nhà ở để san nền, giảm lượng cát đắp bù vận chuyển từ nơi khác đến vừa tiết kiệm tài nguyên vừa giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình vận chuyển cát đắp bù từ nơi khác.
- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động.
* Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ khu vực lưu trú của cán bộ, công nhân
- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định;
- Bố trí 02 thùng rác loại 100 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày. Hợp đồng Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để thu gom và vận chuyển đi xử lý;
- Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực Dự án để thu gom và xử lý chất thải vệ sinh của công nhân.
(B) Giảm thiểu tác động tiêu cực do nước thải và nước mưa chảy tràn
* Đối với nước thải sinh hoạt:
- Sử dụng 01 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại và 02 nhà vệ sinh đặt trên công trường.
* Đối với nước thải xây dựng:
- Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục công trình; 
- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng;
- Bố trí thùng phi tại công trường thi công để rửa, vệ sinh dụng cụ;
- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc bảo dưỡng công trình;
* Đối với nước mưa chảy tràn:
- Áp dụng phương thức thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu, đổ đất đến đâu lu lèn đến đó.
- Các điểm tập kết vật liệu được che chắn cẩn thận; 
- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.
- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đào đắp nền đường trong mùa khô.
`- Quá trình san nền sẽ tạo độ dốc thấp dần về các tuyến đường nội bộ.
- Tạo hệ thống rãnh thoát nước mưa và hố lắng trên khu vực đang thi công;
- Tránh thi công vào những ngày có mưa lớn; thu dọn, nạo vét các mương thoát nước tạm trong quá trình thi công.
(C) Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 
* Rác thải sinh hoạt: 
- Bố trí 02 thùng đựng rác loại 100 lít tại khu vực lán trại và trên công trường. Rác thải sẽ được thu gom hàng ngày và hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để vận chuyển đi xử lý. 
- Đối với nguồn rác thải hữu cơ, là thức ăn thừa, sẽ được thu gom cho các hộ có chăn nuôi trong khu vực.
* Đối với chất thải là đất cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân cư: 
Yêu cầu lái xe chở đúng trọng tải quy định, dùng bạt che phủ kín thùng xe, vật liệu không chở quá thùng xe để hạn chế đất, cát rơi vãi. Nếu có đất cát rơi vãi sẽ cắt cử công nhân thu dọn sạch.
Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực Dự án. Tất cả các loại nguyên, vật liệu xây dựng, chất thải xây dựng, phương tiện vận chuyển được tập trung tại bãi tập kết nguyên vật liệu và phương tiện thi công.
* Đối với lớp đất, cát phong hóa bề mặt
Chủ dự án đã hợp đồng với công ty Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch vận chuyển đi xử lý. Quá trình bóc cát phóng hóa bề mặt, bê tông tuyến đường phá dỡ đến đâu sẽ vận chuyển đến đó.
* Đối với bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển
+ Bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe, thân xe từ công trường đi ra; đồng thời, rải đá dăm từ điểm phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án;
+ Không chở quá tải trọng, quá khổ và có bạt che phủ thùng xe, đảm bảo thùng xe kín khi chở đất, cát san đắp cũng như lớp phong hóa đi đổ bỏ;
+ Thường xuyên giám sát để kịp thời thu dọn vệ sinh nền đường. 
* Chất thải trong quá trình thi công, xây dựng
Thu gom bán cho các đơn vị thu mua tái chế (sắt thép loại, vỏ bao xi măng, thùng cát tông...), sử dụng vào việc đắp sân nền, đường (đối với gạch, đất, đá, vữa,...); Các loại chất thải không tận dụng được thì thu gom và xử lý theo phương thức như đối với rác thải sinh hoạt.
(D) Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại
- Đối với giẻ lau nhiễm dầu mỡ và dầu mỡ loại thải: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi loại 200 lít và 1 thùng 50 lít có nắp đậy, định kỳ 6 tháng/lần sẽ hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng về vận chuyển, tiêu hủy để đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
- Đối với thùng sơn: Sử dụng hết lượng sơn trong các thùng chứa và tận dụng để trả đổi cho đơn vị cung cấp sơn hoặc thu gom chung cùng với chất thải nguy hại.
(E) Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển, máy thi công hiện đại và thực hiện phân công công việc phù hợp, nhất là các vị trí thi công có độ ồn lớn.
- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị.
- Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công sử dụng máy khoan cọc nhồi để tiến hành làm trụ bê tông.
- Trong trường hợp gây ra hiện tượng nứt vỡ, sụt lún ở các công trình xây dựng lân cận thì sẽ tạm dừng hoạt động thi công.
- Hạn chế tiếng ồn trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng Dự án:
+ Sử dụng các phương tiện chở vật liệu đã được đăng kiểm định kỳ;
+ Hạn chế sử dụng còi hơi và không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển.
(F) Giảm thiểu tác động do gia tăng lưu lượng phương tiện vận tải
- Không bố trí các bãi tập kết nguyên vật liệu ngoài diện tích dự án;
- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng công trình với mật độ hợp lý, tránh vận chuyển tập trung cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;
- Trong thời gian thi công sẽ bố trí công nhân dọn dẹp đất cát rơi vãi và chú trọng đến các biện pháp phân luồng giao thông trên tuyến đường đoạn quan Dự án.
[bookmark: _Toc50680540][bookmark: _Toc110866759][bookmark: _Toc110866999][bookmark: _Toc46129343][bookmark: _Toc46135832][bookmark: _Toc46737092][bookmark: _Toc47450891][bookmark: _Toc47860895](K) Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng 
[bookmark: _Toc46129344][bookmark: _Toc46135833][bookmark: _Toc46737093][bookmark: _Toc47450892][bookmark: _Toc47860896][bookmark: _Toc50680541][bookmark: _Toc110866760][bookmark: _Toc110867000]* Giảm thiểu tác động do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
- Tiến hành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trước khi tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng các hạng mục của Dự án;
- Thuê đơn vị có đủ năng lực chuyên môn và được cấp phép về rà phá bom mìn để thực hiện công việc này;
- Chỉ khi nào tiến hành xong công tác rà phá bom mìn mới được thi công các hạng mục của Dự án.
* Giảm thiểu sự cố xói mòn, sạt lỡ đất tại các khu vực đào, đắp
- Không tiến hành đào, đắp đất để thi công các tuyến đường khi thời tiết khu vực có mưa lớn; 
- Đất đắp các tuyến đường đổ đến đâu sẽ tiến hành san gạt, lu lèn đầm chặt;
- Tạo hệ thống thoát nước mưa tạm thời để đảm bảo khả năng thu và thoát hết nước cho toàn bộ khu vực khi có mưa;
* Giảm thiểu sự cố gây hư hỏng hạ tầng hiện trạng của địa phương
- Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép trên các tuyến đường và cầu cống qua đường..
- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng đoạn đường hay hạng mục hạ tầng kỹ thuật nào do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị được thuê vận chuyển vật liệu tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời để đảm bảo việc giao thông đi lại.
* Đảm bảo an toàn lao động
- Đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ được tập huấn cơ bản về an toàn lao động;
- Cán bộ, công nhân được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc được kiểm tra về độ an toàn thường xuyên;
- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, sẽ bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động;
- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động;
[bookmark: _Toc46129345][bookmark: _Toc46135834][bookmark: _Toc46737094][bookmark: _Toc47450893][bookmark: _Toc47860897][bookmark: _Toc50680542][bookmark: _Toc110866761][bookmark: _Toc110867001]* An toàn cháy nổ, chập điện
[bookmark: _Toc46129346][bookmark: _Toc46135835][bookmark: _Toc46737095]+ Chỉ huy trưởng công trình chịu trách nhiệm trước chủ dự án và pháp luật về các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách.
+ Thành lập đội PCCC nghiệp vụ được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công. Lực lượng này được tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC.
+ Nhà thầu sẽ cung cấp các bình cứu hoả MF8 đặt tại Văn phòng hiện trường, kho và các nơi nguy hiểm như nơi để máy hàn, bình hơi cắt...
+ Cấm công nhân mang các chất gây cháy nổ vào công trường, không đun nấu trên công trường, trừ việc nấu ăn ở khu vực lán trại; không tiến hành đun nấu hay vứt các chất dễ cháy vào khu vực rừng phi lao ở lân cận.
+ Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công.
+ Chấp hành tốt nội qui, qui định về công tác phòng cháy chữa cháy.
[bookmark: _Toc47450894][bookmark: _Toc47860898][bookmark: _Toc50680543][bookmark: _Toc110866762][bookmark: _Toc110867002]* Đảm bảo an toàn giao thông: 
- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng dự án với mật độ hợp lý, tránh vận chuyển tập trung cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;
- Đơn vị thi công chỉ được vận chuyển xe có trọng tải từ 25 tấn trở xuống và không được phép chở nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép;
- Giáo dục ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông cho tất cả lái xe;
- Chủ đầu tư cam kết khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông được xác định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án gây ra.
* Giảm thiểu sự cố do thời tiết
- Đẩy nhanh tiến độ san nền, làm đường trước mùa mưa;
- Ưu tiên thi công đường bao quanh và mương thoát nước chạy dọc các trục đường;
- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết gây ngập lụt khu vực ngoài khả năng tính toán của Dự án;
- Không tiến hành thi công và thông báo để chuyển lao động ra khỏi khu vực công trường trong những ngày dông sét;
- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.
* Giảm thiểu sự cố sụt lún, nghiêng công trình
- Chủ dự án cùng với đơn vị giám sát thi công được thuê sẽ tăng cường giám sát đơn vị thi công để đảm bảo việc thi công được thực hiện theo đúng thiết kế.
- Trường hợp trong quá trình thi công có ghi nhận sự cố thì tạm dừng toàn bộ công tác thi công, phối hợp với các cơ quan chức năng và chuyên môn để đánh giá nguyên nhân sự cố để xử lý khắc phục.
[bookmark: _Toc110867003]3.3. Trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
 (A). Giảm thiểu tác động của nguồn liên quan đến chất thải 
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* Đối với khí thải động cơ: 
Như đã tính toán ở phần trước, nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình giờ). Mặt khác, đây là dạng nguồn thải phân tán, không liên tục. Tuy nhiên để đảm bảo môi trường, các phương tiện khi ra vào bãi đỗ xe phải tắt máy để giảm thiểu khí thải phát sinh cục bộ.
Tiến hành trông cây xanh xung quanh khu vực bãi đỗ xe, sân đường nội bộ, dọc tuyến đường nội vùng Khu Kinh tế, xung quanh hệ thống thoát nước thải nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường, điều hòa vi khí hậu.
* Đối với bụi
Đối với bụi cuốn trên các tuyến đường nội vùng Khu Kinh tế và sân bãi chợ Quảng Đông là không đáng kể, tuy nhiên cần áp dụng các giải pháp sau để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan khu vực; hàng ngày quét dọn, làm vệ sinh trên các đoạn đường này cũng như sân bãi chợ;
* Đối với mùi hôi
Thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học, đảm bảo thu và thoát hết nước trên toàn bộ diện tích khuôn viên công trình, đặc biệt là các khu có lưu lượng nước thải lớn. Cao độ của hệ thống thoát nước phải hợp lý, tránh ứ đọng cục bộ gây bốc mùi.
Khu vực chợ cá, thực phẩm tươi sống được bố trí thông thoáng để tăng khả năng lưu thông không khí, hạn chế tích tụ mùi hôi. Ngoài ra, Ban quản lý chợ cần thực hiện các biện pháp vệ sinh khu vực chợ cá hàng ngày (rữa nền) sau mỗi buổi tan chợ (trưa và tối), không để chất thải tích tụ trên bề mặt làm phát sinh mùi hôi.
Rác thải phát sinh tại chợ được thu gom, tập kết tại khu vực chứa rác tập trung sau đó vận chuyển xử lý hàng ngày. Không được để rác thải tích tụ lâu ngày, phân hủy và phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường.
[bookmark: _Toc60692414]b. Giảm thiểu các tác động tiêu cực do nước thải và nước mưa chảy tràn
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. 
+ Hệ thống thoát nước mưa vừa thu nước thu nước ở mặt đường vừa thu nước thải từ bể tự hoại. Hệ thống được thu gom bằng hệ thống các hố ga BTCT và ống BTCT, thu gom 1 bên đường rồi dẫn ra cửa xã ở phía Tây dự án.
+ Nước thải từ các kiot, nhà điều hành, chợ truyền thống được thoát vào bể tự hoại để xử lý cục bộ sau đó được dẫn ra hệ thống thoát nước mưa.
Nước rửa nền khu vực thực phẩm tươi sống và buôn bán thủy hải sản cũng như nước mưa chảy tràn (lượng nước mưa chảy tràn đầu tiên trên khu vực thực phẩm tươi sống và buôn bán thủy hải sản) có lưu lượng nhỏ và chứa nhiều chất bẩn bề mặt nên sẽ thu gom theo hệ thống thoát nước thải riêng, theo đường ống thu gom nước thải chảy về hệ thống xử lý nước thải cục bộ có V = 60m3.
Khi có mưa, lượng nước mưa đầu tiên sẽ cuốn trôi chất bẩn bề mặt khu vực khu vực thực phẩm tươi sống và buôn bán thủy hải sản nên chứa hàm lượng chất rắn lơ lững, chất hữu cơ lớn và có lưu lượng nhỏ nên sẽ chảy vào hệ thống thoát nước thải. Khi cơn mưa kéo dài thì lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực chợ rất lớn và tương đối sạch, vận tốc dòng chảy lớn nên chảy ra ngoài hệ thống thu gom nước thải và thoát ra hệ thống thoát nước mưa của chợ và thoát ra ruộng lúa tại cửa xả phía Tây dự án. Với tính chất khu vực thực phẩm tươi sống và buôn bán thủy hải sản như trên và để giảm thiểu lượng nước mưa chảy tràn khi có mưa lớn kéo dài (sạch) trên khu vực chợ thực phẩm tươi sống và buôn bán thủy hải sản chảy về ruộng lúa ở phía Tây  dự án.  
Nước thải phát sinh từ các hoạt động vệ sinh của Ban quản lý chợ, các tiểu thương và người dân tham gia mua bán tại chợ được thu gom theo ống dẫn về bể tự hoại – (bể tự hoại được xây dựng tại các hạng mục công trình). Bể tự hoại được xây dựng theo quy chuẩn 3 ngăn bao gồm một ngăn tự hoại A 4m3 và hai ngăn lắng B và C mỗi ngăn 4m3. Tại đây nước thải sẽ được xử lý nhờ quá trình phân hủy sinh học bởi các vi sinh vật kỵ khí. Ngoài ra, cần phải thường xuyên bổ sung các chế phẩm sinh học lên men để tăng hiệu quả xử lý. Khi bể tự hoại đầy sẽ hút bùn cặn ra ngoài nhằm đảm bảo khả năng xử lý. Nước thải sau bể tự hoại cùng với nước thải tại khu vực hàng thực phẩm tươi sống, nước thải tại khu vực ăn uống, dịch vụ được dẫn theo đường ống thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý cục bộ xử lý đạt quy chuẩn trước khi thoát ra môi trường.
* Nước mưa chảy tràn:
+ Hệ thống thoát nước mưa vừa thu nước thu nước ở mặt đường vừa thu nước thải từ bể tự hoại. Hệ thống được thu gom bằng hệ thống các hố ga BTCT và ống BTCT, thu gom 1 bên đường rồi dẫn ra cửa xã ở phía Tây dự án.
+ Hầu hết khu vực đã có mái che, nước mưa được thu gom bằng Seno trát vữa xi măng xung quanh mái rồi dẫn xuống phía dưới bằng đường ống UPVC D110 để thu nước mưa mái từ các công trình. Sau đó, nước mưa được thu gom về các hố gas kích thước 1,0mx1,0m rồi dẫn vào các rãnh thoát nước có nắp đan B400bố trí xung quanh mặt bằng các công trình.
+ Toàn bộ nước mưa, nước mặt được thu gom vào hệ thống rãnh kính bằng BTCT B400 đổ tại chổ, hệ thống rãnh này được bố trí hợp lý quanh các hạng mục trong khuôn viên công trình thoát ra ruộng lúa theo cửa xả D600 phía Tây dự án. 
Thiết kế xây dựng hệ thống mương thoát nước mưa bằng mương D400 và độ dốc dọc ống là i=0,001, Vtt=1,034m/s, độ đầy h/D=0,711, đảm bảo quá trình tự thoát nước, tránh ứ đọng nước làm phát sinh mùi hôi. Dọc trên hệ thống thoát nước có bố trí các hố ga lắng cặn với khoảng cách 20m một hố ga, và xây dựng 2 bể lắng để lắng các chất rắn lơ lững do nước mưa chảy tràn cuốn trôi trên bề mặt, hạn chế khả năng gây ô nhiễm môi trường nước. Cặn lắng từ các hố ga trên hệ thống thoát nước, bể lắng được định kỳ nạo vét, tạo điều kiện cho quá trình thoát nước diễn ra tốt hơn. Toàn bộ nước mưa chảy tràn sau khi đã xử lý tại các hố ga được thoát ra khu vực ruộng lúa phía Tây dự án.
[bookmark: _Toc60692415]c. Giảm thiểu các tác động do chất thải rắn
- Rác thải theo tính toán là 900 – 1.350 kg/ngày đêm, có thành phần chủ yếu là rác thực phẩm, chất hữu cơ nên sẽ thu gom vào thùng chứa loại 240 lít đặt dọc theo khu buôn bán trong chợ (sân đường nội bộ), … Thùng trung chuyển rác có nắp đậy để đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế nước mưa xâm nhập cũng như mùi hôi. Tổng toàn bộ dự án bố trí 10 thùng loại 240 lít.
- Toàn bộ rác thải sinh hoạt của khu vực chợ thu gom vào thùng chứa, cuối ngày sẽ được vận chuyển về khu vực tập kết rác của chợ ở phía Nam khuôn viên chợ để vận chuyển xử lý. Vị trí này đảm bảo thuận lợi cho công tác thu gom và vận chuyển rác thải cũng như mỹ quan của khu chợ, hoạt động buôn bán xung quanh khu vực chợ Quảng Đông.
- Ban quản lý chợ sẽ tiếp tục hợp đồng với Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để vận chuyển xử lý hàng ngày, tránh gây tích tụ rác thải làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực.
- Tiến hành xây dựng hệ thống lưới chắn rác bao quanh phía dưới chân sàn bê tông mở rộng để ngăn rác thải không vào bên trong.
- Các chất thải có thể tái chế: như bao nilon, vỏ chai, lon, nhựa…có thể thu gom riêng bán phế liệu.
- Với chất thải từ hoạt động buôn bán thủy hải sản (chủ yếu là vây cá, ruột cá…), chủ dự án phối hợp với Ban quản lý chợ yêu cầu mỗi hộ kinh doanh phải có 01 thùng đựng riêng, cuối buổi phải đem đến điểm tập kết rác (có bố trí 3 thùng kín 240 lít) để thu gom rồi cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn đem về chế biến thức ăn chăn nuôi. Trường hợp không sử dụng làm thức ăn chăn nuôi sẽ được thu gom vào bao kín và xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường.
- Bùn nạo vét từ hệ thống thoát nước thải, cống rãnh xung quanh khu vực chợ được thu gom và vận chuyển xử lý như rác thải sinh hoạt.
- Định kỳ 3 tháng/lần bố trí công nhân vệ sinh, nạo vét mương thoát nước, hố ga lắng cặn để đảm bảo khả năng thoát nước mưa của hệ thống. Bùn thải từ quá trình nạo vét sẽ hợp đồng với Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để vận chuyển xử lý đúng quy định.
d. Giảm thiểu các tác động do chất thải nguy hại:
[bookmark: _Toc455150533]Chất thải nguy hại chủ yếu của Chợ Quảng Đông là bóng đèn huỳnh quang hư hỏng. Được thu gom và bố trí tại nhà kho ở tầng 1 của Nhà Ban quản lý chợ Quảng Đông. Định kỳ báo cáo với cơ quan chức năng và thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
e. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 
[bookmark: _Toc329028919][bookmark: _Toc333306288][bookmark: _Toc333926565][bookmark: _Toc346631067][bookmark: _Toc351058715][bookmark: _Toc45260424]- Khu vực nhà để xe đạp sẽ được quy định xuống xe tắt máy khi vào gửi xe nhằm đảo bảo an toàn và hạn chế tiếng ồn phát sinh.
- Tiến hành trồng cây xanh xung quanh bãi giữ xe để hạn chế tiếng ồn lan truyền ra môi trường xung quanh.
[bookmark: _Toc50680568]f. Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội
- Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý rác thải và nước thải như đã trình bày ở trên.
- Ban quản lý chợ phối hợp với xã Quảng Đông và các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình hoạt động của chợ (ăn xin, móc túi.....).
- Không để các phương tiện giao thông: xe máy, xe đạp, ô tô... đậu trên lòng, lề đường cũng như sân bãi chợ Quảng Đông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo môi trường thông thoáng.
- Tất cả các phương tiện giao thông phải được đỗ tại bãi giữ xe của chợ Quảng Đông và nghiêm cấm tất cả các loại phương tiện giao thông vào chợ.
- Tuyên truyền, vận động tiểu thương và người dân thực hiện nếp sống văn minh, bỏ rác đúng nơi quy định. Nghiêm cấm không được xả rác bừa bãi ra môi trường xung quanh.
- Lắp đặt bảng chỉ dẫn khu vực nhà vệ sinh công cộng (phía Tây đình chợ chính và phía Bắc khu vực chợ thực phẩm), khu vực chứa rác thải để các tiểu thương, người dân biết và thực hiện, không được phóng uế ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường và làm mất cảnh quan khu vực.
- Thường xuyên vệ sinh khu vực nhà vệ sinh công cộng hàng ngày, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng cho người dân để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nhà vệ sinh công cộng..
g. Giảm thiểu tác động do các rủi ro và sự cố môi trường 
* Đảm bảo an toàn giao thông
- Tuyên truyền ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông cho tất cả người dân, lái xe chạy đúng tốc độ và hạn chế tốc độ trên đoạn đường giao giữa các tuyến đường;
* An toàn cháy nổ:
- Để đảm bảo an toàn cho dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung phương án PCCC được Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN phê duyệt. Khi Dự án được đưa vào sử dụng cũng sẽ có các biện pháp hỗ trợ cho việc phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại người và của một khi có sự cố xảy ra. 
* Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới 
- Xây dựng các công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt;
- Khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão sắp đổ bộ, Ban quản lý Dự án sẽ thông báo cho CBCNV để gia cố công ty;
- Cắt tỉa cành cây lớn trước mùa mưa bão. Dùng dây gia cố các cây lớn trong khuôn viên Dự án để giảm thiểu khả năng bị gãy đổ dưới tác động của gió trong bão, áp thấp nhiệt đới;
* Lắp đặt hệ thống chống sét 
- Hệ thống chống sét sẽ được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012;
- Sử dụng kim thu sét kiểu tia tiên đạo bán kính bảo vệ 89m đặt trên mái công trình. Cáp thoát sét sử dụng cáp đồng M70 nối với hệ thống tiếp địa;
- Sử dụng cọc thép bọc đồng D16 dài 2,4m liên kết với nhau bằng cáp đồng trần 95mm2 đảm bảo điện trở không vượt quá 4 ôm với hệ thống tiếp địa an toàn và không vượt quá 10 ôm với hệ thống tiếp địa chống sét; 
- Quá trình thi công, lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình thực hiện theo đúng yêu cầu, kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.
* Sự cố đối với đường ống thoát nước thải
- Sự cố tắc đường ống dẫn nước thải: định kỳ nạo vét các hố ga để đảm bảo hệ thống thoát nước thải khu vực được hoạt động tốt. Đồng thời, khi sự cố này xảy ra sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa đường ống bị tắc, trả lại tính năng thoát nước thải cho hệ thống.
- Đối với sự cố vỡ đường ống thoát nước thải: Để phòng chống sự cố này, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:
+ Lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động.

ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Quảng Đông 
+ Khi có sự cố vỡ đường ống xảy ra, ban quản lý dự án sau này sẽ huy động mọi nguồn lực tại chỗ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng được biết để hỗ trợ xử lý sự cố.

Chủ dự án: Hợp tác xã đầu tư và phát triển chợ Quảng Đông
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình                    Trang 40
[bookmark: _Toc110866768][bookmark: _Toc110867009]CHƯƠNG 4
[bookmark: _Toc110866769][bookmark: _Toc110867010]CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc110867011]4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án
Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của công trình, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của công trình, một chương trình quản lý môi trường  được đề ra cho Công trình trong suốt quá trình từ giai đoạn thi công cho đến giai đoạn hoạt động. Nội dung và kinh phí thực hiện chương trình quản lý môi trường được trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc277836123][bookmark: _Toc277836394][bookmark: _Toc277839401][bookmark: _Toc277839792][bookmark: _Toc301874432][bookmark: _Toc304361476][bookmark: _Toc304363212][bookmark: _Toc311039866][bookmark: _Toc318114487][bookmark: _Toc319772237][bookmark: _Toc320708580][bookmark: _Toc320882564][bookmark: _Toc325472109][bookmark: _Toc352059742][bookmark: _Toc391658534][bookmark: _Toc393632388][bookmark: _Toc413854068][bookmark: _Toc62307516]Bảng: Chương trình quản lý môi trường
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- Nguồn kinh phí thực hiện chương trình quản lý môi trường:
+ Đối với giai đoạn thi công xây dựng được trích từ nguồn vốn đầu tư của công trình.
+ Đối với giai đoạn hoạt động được trích từ nguồn kinh phí nhà nước về quản lý chợ Quảng Đông.
[bookmark: _Toc110867012]


4.2. Chương trình giám sát môi trường
[bookmark: _Toc50680575][bookmark: _Toc110866770][bookmark: _Toc110867013][bookmark: _Toc333777849][bookmark: _Toc335189588][bookmark: _Toc335268402][bookmark: _Toc336368457][bookmark: _Toc336460867][bookmark: _Toc337414921][bookmark: _Toc410313054][bookmark: _Toc430700176][bookmark: _Toc514226037][bookmark: _Toc514988360][bookmark: _Toc516619687][bookmark: _Toc516858612][bookmark: _Toc47860930][bookmark: _Toc268742994][bookmark: _Toc286911240][bookmark: _Toc350773821][bookmark: _Toc350774227][bookmark: _Toc403544993][bookmark: _Toc403743460][bookmark: _Toc403742378][bookmark: _Toc268742992]4.2.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng
[bookmark: _Toc50680576][bookmark: _Toc98852449][bookmark: _Toc98853839]Trong quá trình tiến hành thi công xây dựng Dự án, Đại diện chủ đầu tư sẽ tiến hành giám sát với các nội dung như sau:
a. Giám sát chất lượng môi trường không khí:
- Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lơ lửng, độ ồn, độ rung, NO2, SO2.
- Vị trí giám sát: 
+ K1:Tại khu vực tiếp giáp với đường nội KKT phía Nam dự án; 
+ K2:Tại khu vực tiếp giáp với ruộng lúa ở phía Bắc dự án; 
+ K3:Tại khuôn viên khu vực dự án; 
+ K4:Tại khu vực phía Đông Nam nơi gần khu dân cư gần nhất.
[bookmark: _Toc286911241][bookmark: _Toc350773822][bookmark: _Toc350774228]- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 
- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
[bookmark: _Toc286911243][bookmark: _Toc350773824][bookmark: _Toc350774230][bookmark: _Toc403544994][bookmark: _Toc403743461][bookmark: _Toc403742379]b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực lán trại
- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, DO, tổng dầu mỡ, Amoni, Sắt, Coliform.
- Vị trí giám sát: trước và sau của bể thu gom nước thải sinh hoạt khu lán trại. 
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B. 
c. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực lán trại và các điểm thi công các hạng mục công trình:
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
[bookmark: _Toc403544995][bookmark: _Toc403743462][bookmark: _Toc403742380]d. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại:
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
[bookmark: _Toc286911244][bookmark: _Toc350773825][bookmark: _Toc350774231][bookmark: _Toc403544996][bookmark: _Toc403743463][bookmark: _Toc403742381]e. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp:
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
[bookmark: _Toc98852450][bookmark: _Toc98853840]4.2.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn hoạt động
a. Giám sát chất lượng môi trường không khí:
- Các chỉ tiêu giám sát:  Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn. 
- Vị trí giám sát: 
+ K1:Tại cổng chính ra vào chợ; 
+ K2:Tại khu vực tiếp giáp với ruộng lúa ở phía Bắc chợ; 
+ K3:Tại Trung tâm khu vực chợ hàng tươi sống; 
+ K4:Tại khu vực nhà xe chợ.- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 
- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 
- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, DO, tổng dầu mỡ, Amoni, Sắt, Coliform.
- Lưu lượng giám sát: 20,95 m3/ngày.đêm.
- Vị trí giám sát: Tại trước và sau của bể thu gom nước thải sinh hoạt. 
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
c. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu Dự án:
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
d. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại:
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
e. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp:
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.
[bookmark: _GoBack]- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
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